
Thứ Tiết 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
1 CD C.Hà MỹT. H.Hoa Văn Anh Anh Sự Văn Tư Toán Kiều Sử Oanh Anh C.Hoa Văn Ánh Anh Tường Hoá K.Thu Toán Thúy CD Thu Toán Duy Địa Ly 
2 MỹT. H.Hoa Văn Anh Anh Sự Văn Tư Sinh K.Thu Toán Kiều Anh C.Hoa Văn Ánh Sử Oanh Văn Thu Toán Thúy Địa Ly Anh C.Hà Toán Duy Anh Tường

Hai 3 Văn Anh Toán Hoàng Toán Thu Sương Tin Kiều Anh Sự Văn Tư Địa Oanh MỹT. H.Hoa Anh C.Hoa Hoá K.Thu Địa Ly Anh C.Hà Lý T.Sương Anh Tường Toán Duy
4 Văn Anh Toán Hoàng Toán Thu Sương Lý Trinh Nhạc T.Hà Sinh K.Thu Toán Kiều Sử Oanh Văn Ánh Địa Ly MỹT. H.Hoa Toán Thúy Văn Thu CgN T.Sương Toán Duy
5 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

1 CgN Mại CD Sự Sử N.Hoa Nhạc T.Hà Toán Thu Sương MỹT. H.Hoa Hoá Chinh GDĐP Vân Văn Ánh CgN Trinh Anh Tường Văn DiễmToán Q.Nghĩa Địa Ly CgN T.Sương
2 Tin T.Ba Anh C.Hà Sinh Vân Sử N.Hoa Toán Thu Sương Anh Sự Văn Ánh CgN Chinh Toán Hải MỹT. H.Hoa Sử Ly Văn DiễmToán Q.Nghĩa Nhạc T.Hà Anh Tường

Ba 3 GDĐP Tiến Sinh Vân Tin T.Ba Toán Thu Sương MỹT. H.Hoa CgN Chinh Anh C.Hoa Văn Ánh Toán Hải Nhạc Hoà Sinh Mại CgN Trinh Sử Ly CgN T.Sương GDĐP Ngọc
4 Anh C.Hà Tin T.Ba CD Sự Địa N.Hoa Lý Trinh CD C.Hoa GDĐP Vân Toán Hải Nhạc T.Hà Sử Ly Nhạc Hoà MỹT. H.Hoa Sinh Mại Anh Tường Lý T.Sương
5 Sinh Vân CgN Mại Anh Sự Toán Thu Sương Hoá Chinh Sử N.Hoa Nhạc T.Hà Toán Hải CD C.Hoa Anh Tường CgN Trinh Sử Ly Lý T.Sương GDĐP Ngọc Văn Ánh
1 Nhạc T.Hà Văn Anh Địa N.Hoa Anh Sự Toán Thu Sương Văn Tư Sử Oanh Sinh K.Thu Anh C.Hoa Toán Thúy GDĐP Ngọc CgN Trinh Anh C.Hà Sử Ly Văn Ánh
2 Lý Ngọc Văn Anh Nhạc T.Hà GDĐP Tư Toán Thu Sương Địa N.Hoa CD C.Hoa Địa Oanh Sinh K.Thu Lý Ngọc Toán Thúy Văn Diễm CgN Trinh Anh Tường Văn Ánh

Tư 3 Sử N.Hoa Anh C.Hà Toán Thu Sương Sinh K.Thu Văn Tư Anh Sự Văn Ánh Anh C.Hoa CgN Chinh Toán Thúy Lý Ngọc Nhạc T.Hà Địa Ly Văn Thu CD Tường
4 Anh C.Hà Sử N.Hoa Văn Anh Toán Thu Sương Văn Tư Nhạc T.Hà Sinh K.Thu Sử Oanh Tin Kiều GDĐP Ngọc Văn Diễm Toán Thúy Văn Thu Địa Ly Hoá Chinh
5 Văn Thu Văn Diễm Lý Ngọc Anh C.Hà CD Tường Nhạc T.Hà

1 Văn Anh Địa N.Hoa Anh Sự Toán Thu Sương Văn Tư Lý Trinh Văn Ánh Anh C.Hoa Địa Oanh Sinh Mại Địa Ly Anh C.Hà MỹT. H.Hoa Lý T.Sương Sinh Vân
2 Anh C.Hà Văn Anh Sử N.Hoa CgN Mại Anh Sự Văn Tư Anh C.Hoa Văn Ánh Sử Oanh CgN Trinh Anh Tường Tin Hải Sử Ly Sinh Vân CgN T.Sương

Năm 3 HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN

1 Văn Anh Lý Ngọc Sinh Vân Sử N.Hoa Anh Sự Sinh K.Thu Toán Kiều Văn Ánh Anh C.Hoa CD Thu Văn Diễm Toán Thúy Hoá Chinh Lý T.Sương Tin Hải
2 Sinh Vân Toán Hoàng Hoá X.Hoa Anh Sự Tin Kiều Sử N.Hoa Văn Ánh CD C.Hoa Sinh K.Thu Toán Thúy Tin Q.Nghĩa Văn Diễm Văn Thu Hoá Chinh Sử Ly 

Sáu 3 Toán Hoàng Sinh Vân Lý Ngọc Hoá X.Hoa CD C.Hoa Anh Sự Tin Kiều Hoá Chinh Văn Ánh Tin Q.Nghĩa Văn Diễm Hoá K.Thu Văn Thu Tin Hải MỹT. Liễu
4 Toán Hoàng Hoá D.Hà Văn Anh Văn Tư Sử N.Hoa Tin Kiều CgN Chinh Toán Hải GDĐP Vân Văn Thu Toán Thúy Lý Ngọc Toán Q.Nghĩa MỹT. Liễu Địa Ly 
5 Hoá D.Hà Toán Hoàng Văn Anh CD C.Hoa Địa N.Hoa Văn Tư Sinh K.Thu Tin Kiều Toán Hải Lý Ngọc Toán Thúy Địa Ly Toán Q.Nghĩa Văn Thu Văn Ánh

1 Địa N.Hoa Nhạc T.Hà MỹT. H.Hoa Văn Tư Sinh K.Thu GDĐP Vân Toán Kiều Toán Hải Hoá Chinh Văn Thu Anh Tường Sinh Mại GDĐP Ngọc Toán Duy Lý T.Sương
2 Sử N.Hoa GDĐP Vân CgN Mại Văn Tư CgN Chinh Toán Kiều MỹT. H.Hoa Sinh K.Thu Lý T.Sương Anh Tường Lý Ngọc CD Thúy Tin Hải Văn Thu Toán Duy

Bảy 3 Toán Hoàng Sử N.Hoa GDĐP Vân MỹT. H.Hoa GDĐP Tư Hoá Chinh Toán Kiều Lý T.Sương Toán Hải Toán Thúy CgN Trinh Anh C.Hà Nhạc T.Hà Văn Thu Toán Duy
4 Toán Hoàng Anh C.Hà Toán Thu Sương Sinh K.Thu Sử N.Hoa Toán Kiều Lý T.Sương Nhạc T.Hà MỹT. H.Hoa Lý Ngọc CD Thúy GDĐP Mại CgN Trinh Toán Duy Anh Tường
5 Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm

GVCN C.Hà Hoàng Thu Sương Trinh Tư Kiều H.Hoa T.Hà C.Hoa Ngọc K.Thu Thúy Thu Tường T.Sương
Hà Lam, ngày 06 tháng 11 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khâm
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      THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6, 8-HỌC BUỔI CHIỀU

                      Thời gian áp dụng từ ngày 06/11/2023
                 HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2023-2024



Thứ Tiết 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Hoá D.Hà Sử Thắng Toán Hạnh Anh Hồng Văn Lan Sinh X.Hoa Tin M.Hà MỹT. Liễu Toán Duy Văn Yến Lý Luật Toán Hùng Sinh Thành Văn Xuân Toán Q.Nghĩa Anh Phượng 

Hai 3 Anh Phượng Hoá D.Hà MỹT. Liễu Văn Anh Nhạc Trang Anh Hồng Toán Hạnh CgN Cúc Văn Yến CD Lan Anh Thuận Văn Xuân Lý Dung Hoá X.Hoa Toán Q.Nghĩa Địa Thắng
4 CgN Cúc Toán Cường Anh Phượng Văn Anh Anh Hồng Tin M.Hà Anh Thuận Toán Hùng Văn Yến Toán Duy Hoá D.Hà Lý Luật Văn Xuân Lý Dung Địa Thắng Toán Q.Nghĩa
5 Toán Cường Anh Phượng Sử Thắng CD Hồng Toán M.Hà GDĐP Anh Văn Lan Toán Hùng Lý Luật Toán Duy Nhạc Trang CD Hòa Văn Xuân MỹT. Liễu Lý Dung Hoá X.Hoa

1 Văn Diễm Anh Phượng Toán Hạnh Sử Anh Toán M.Hà MỹT. Liễu Lý Dung CD Thuận Sinh Thành Hoá D.Hà Toán Hùng Địa Thắng Toán Cường CgN Trinh Văn Hường Hoá X.Hoa
2 Sinh Thành Văn Diễm Anh Phượng Anh Hồng Toán M.Hà Sử Anh CD Hạnh Anh Thuận Hoá D.Hà Địa Oanh Toán Hùng Hoá Chinh MỹT. Liễu Tin Hoàng Văn Hường CgN Trinh

Ba 3 Anh Phượng Văn Diễm Sử Thắng Toán M.Hà Sinh D.Hà Toán Hạnh Anh Thuận Sử Anh CD Hường Tin T.Ba Sinh Thành Văn Xuân CgN Luật Toán Cường Hoá X.Hoa Tin Hoàng
4 Địa Oanh Địa Thắng Văn Diễm Sinh D.Hà MỹT. Liễu Địa A.Nghĩa Toán Hạnh Sinh X.Hoa Toán Duy Lý Luật Tin T.Ba Sinh Thành Hoá Chinh Văn Xuân CgN Trinh Văn Hường
5 Văn Diễm MỹT. Liễu Địa Thắng Sử Anh Tin M.Hà Anh Hồng Toán Hạnh Hoá X.Hoa Địa Oanh Toán Duy Sử Khâm Lý Luật Sinh Thành Văn Xuân Tin Hoàng Anh Phượng 

1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
2 Anh Phượng Toán Cường CgN Cúc Toán M.Hà Anh Hồng Văn Lan MỹT. Liễu Nhạc Trang Hoá D.Hà Lý Luật Văn Yến Tin T.Ba Lý Dung Hoá X.Hoa Văn Hường Sử Anh

Tư 3 Nhạc Trang Toán Cường CD Hồng Địa A.Nghĩa Toán M.Hà CD Hạnh Sinh X.Hoa Văn Hường Tin T.Ba Hoá D.Hà Văn Yến Sinh Thành Anh Thuận Văn Xuân Anh Phượng MỹT. Liễu
4 Sinh Thành Anh Phượng GDĐP Cúc Văn Anh Văn Lan Toán Hạnh Hoá X.Hoa Tin M.Hà Nhạc Trang Văn Yến Anh Thuận Văn Xuân Toán Cường Sử Anh Lý Dung Văn Hường
5 Toán Cường GDĐP Trang Lý Cúc Văn Anh Văn Lan Toán Hạnh Sử Anh Sinh X.Hoa Văn Yến Tin T.Ba Hoá D.Hà Anh Thuận Văn Xuân Anh Phượng Văn Hường Lý Dung

1 Tin M.Hà Lý Cúc Anh Phượng Hoá D.Hà CD Hồng Sử Anh Anh Thuận Văn Hường Anh Sự Địa Oanh Sinh Thành Văn Xuân CD Bình Địa Thắng Hoá X.Hoa Toán Q.Nghĩa
Năm 2 Sử Sinh Thành Sinh D.Hà Toán M.Hà Sử Anh Lý Dung CgN Cúc Anh Thuận Sử Ly Anh Sự Lý Luật Văn Xuân Địa Thắng Anh Phượng CD Hồng Toán Q.Nghĩa

3 Lý Luật Sinh Thành Địa Oanh Địa Thắng Anh Thuận Lý Dung Anh Phượng CD Hồng

1 Toán Cường Sử Thắng Văn Diễm Lý Cúc GDĐP Trang Hoá X.Hoa Văn Lan Sử Anh Anh Sự Văn Yến CgN Luật Toán Hùng Hoá Chinh CD Bình Văn Hường Sinh Mại
2 Địa Oanh Toán Cường Văn Diễm Sinh D.Hà CgN Cúc Nhạc Trang Văn Lan Địa A.Nghĩa CgN Luật Anh Sự Văn Yến Hoá Chinh Tin T.Ba Tin Hoàng Sinh Mại Địa Thắng

Sáu 3 GDĐP Trang Văn Diễm Hoá D.Hà Tin M.Hà Văn Lan Sinh X.Hoa Địa A.Nghĩa GDĐP Ánh Văn Yến CgN Luật Địa Oanh Tin T.Ba Toán Cường Địa Thắng Tin Hoàng Văn Hường
4 CD Thu Sương Tin M.Hà Sinh D.Hà CgN Cúc Hoá X.Hoa Văn Lan GDĐP Ánh Toán Hùng Tin T.Ba Nhạc Trang Văn Yến Sử Khâm Địa Thắng Sinh Mại Sử Anh Văn Hường
5 Lý Cúc CD Thu Sương Nhạc Trang Toán M.Hà Sinh D.Hà Văn Lan Sinh X.Hoa Toán Hùng Địa Oanh Sử Khâm Tin T.Ba CgN Luật Sử Anh Toán Cường Địa Thắng Tin Hoàng

1 Văn Diễm CgN Cúc Toán Hạnh Nhạc Trang Anh Hồng Văn Lan Sử Anh Văn Hường Toán Duy Sinh Thành Văn Yến Toán Hùng Văn Xuân Toán Cường Toán Q.Nghĩa Lý Dung
2 Văn Diễm Sinh Thành Toán Hạnh Anh Hồng Sử Anh CgN Cúc Nhạc Trang Văn Hường Toán Duy Văn Yến CD Lan Toán Hùng Tin T.Ba Toán Cường MỹT. Liễu Sinh Mại

Bảy 3 Toán Cường Nhạc Trang Văn Diễm MỹT. Liễu Địa A.Nghĩa Anh Hồng Toán Hạnh Lý Dung Sinh Thành Văn Yến Toán Hùng Anh Thuận Văn Xuân Sinh Mại Toán Q.Nghĩa Văn Hường
4 MỹT. Liễu Văn Diễm Tin M.Hà GDĐP Cúc Lý Dung Toán Hạnh Văn Lan Anh Thuận Văn Yến Toán Duy Toán Hùng Nhạc Trang Toán Cường Văn Xuân Sinh Mại Toán Q.Nghĩa
5 Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm Chủ nhiệm

GVCN Liễu Trang Cúc M.Hà Hồng Hạnh Lan Thuận Duy Yến Thành Hùng Dung Xuân Mại Q.Nghĩa
Hà Lam, ngày 02 tháng 9 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Khâm

PHÒNG GD-ĐT THĂNG BÌNH THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7, 9-HỌC BUỔI SÁNG
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2023-2024

Số: 01-TKB-23-24 Thời gian áp dụng từ ngày 05/9/2023
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